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QUYẾT ĐỊNH
V/V ÁP DỤNG GIÁ ĐẤT CÁC LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NĂM 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung điều chỉnh, bổ sung giá đất các loại trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Công văn số 101/UBND - TC ngày 12/01/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 496/TTr-STC-VG ngày 21/3/2007 và Báo cáo số 819/BC-STC-VG ngày 07/5/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giá đất các loại năm 2007 trên địa bàn tỉnh được áp dụng theo quy định tại các quyết định trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Việc áp dụng giá đất nêu trên được tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2007.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vị trí, địa điểm chưa được quy định giá đất hoặc cần điều chỉnh giá đất tại một số vị trí, địa điểm cho phù hợp, Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, báo cáo trình UBND tỉnh quy định để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Tài chính; 
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- LĐVP, CV
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, K7 (TC. 110 b).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Hữu Lộc


 

PHỤ LỤC
CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT
Kèm theo Quyết định số 294 /QĐ-UBND ngày 21 /5/2007 của UBND tỉnh
I. Các Quyết định về giá đất.
1. Quyết định số 04/2005/QĐ-UB ngày 06/01/2005 của UBND tỉnh ban hành các bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Quyết định số 72/2005/QĐ-UBND ngày 02/6/2005 của UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh giá đất nông nghiệp nằm xen kẽ tại khu dân cư và giá đất ở một số khu vực trong thành phố Quy Nhơn.

3. Quyết định số 93/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

4. Quyết định số 139/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh.

5. Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND ngày 04/9/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất thuộc khu dân cư Bả Cảnh thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn.

6. Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá đất tại Khu tái định cư Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn

7. Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 16/11/2006 của UBND tỉnh về việc bổ sung giá đất một số đường tại thành phố Quy Nhơn.

II. Các Quyết định về giá đất, đơn giá cho thuê đất, đơn giá đất để làm cơ sở tính tiền thuê đất và lệ phí trước bạ về đất.
1. Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 28/3/2006 của UBND tỉnh v/v ban hành giá đất thu tiền sử dụng đất và đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

2. Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 21/9/2005 của UBND tỉnh Bình Định quy định giá đất để tính đơn giá cho thuê đất (không gắn với kết cấu hạ tầng) tại Khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn.

3. Quyết định số 117/2005/QĐ-UBND ngày 12/10/2005 của UBND tỉnh Bình Định quy định giá đất để tính đơn giá cho thuê đất (không bao gồm giá cho thuê kết cấu hạ tầng kỹ thuật) tại Cụm công nghiệp Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

4. Quyết định số 4196/QĐ-CTUBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh quy định giá đất để tính đơn giá cho thuê đất thô và giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Cụm công nghiệp Gò Mít, huyện Phù Cát.

5. Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 08/6/2006 của UBND tỉnh Bình Định quy định giá đất để tính đơn giá cho thuê đất (không gắn với kết cấu hạ tầng) tại các Cụm công nghiệp thuộc huyện Hoài Nhơn:

- Cụm công nghiệp Thiết Đính;

- Khu chế biến thủy sản tập trung xã Tam Quan Bắc.

6. Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá đất để tính giá cho thuê đất và lệ phí trước bạ đất đối với một số địa điểm, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định:

- Nhà máy gạch tuy nen Ân Mỹ của Công ty TNHH Liên Thành tại Long Mỹ, Ân Mỹ, Hoài Ân;

- Trạm nghiền sàng đá và bãi chứa sản phẩm của Hợp tác xã Sản xuất đá Bình Đê tại xã Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn;

- Cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền (chưa kể diện tích mặt nước )của Công ty TNHH Ngọc Châu tại Đức Phổ 1, Cát Minh, Phù Cát;

- Trại sản xuất tôm giống của Công ty TNHH Việt - Úc Bình Định tại Xuân Thạnh Nam, Mỹ An, Phù Mỹ;

- Xây dựng Chi nhánh của Công ty TNHH Chăn nuôi Cổ phần Việt Nam tại Xuân Thạnh Nam, Mỹ An, Phù Mỹ;

- Xây dựng Trường Trung học phổ thông Tư thục Quy Nhơn của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Dương Minh tại đường Thi Sách thành phố Quy Nhơn;

7. Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá đất để tính lệ phí trước bạ đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất của đơn vị kinh doanh kỹ thuật hạ tầng Khu CN Phú Tài và Khu CN Long Mỹ khi được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

8. Quyết định số 93/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Bình Định quy định giá đất để tính đơn giá cho thuê đất (không bao gồm giá cho thuê kết cấu hạ tầng) tại các Cụm công nghiệp thuộc huyện Phù Mỹ:

- Cụm công nghiệp Bình Dương (thị trấn Bình Dương);

- Cụm công nghiệp Đại Thuận (xã Mỹ Hiệp);

- Cụm công nghiệp Diêm Tiêu (thị trấn Phù Mỹ);

9. Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định giá đất để tính đơn giá cho thuê đất (không gắn với kết cấu hạ tầng) và tính lệ phí trước bạ cho các tổ chức, cá nhân thuê đất tại các Cụm công nghiệp thuộc huyện An Nhơn:

- Cụm Công nghiệp thị trấn Bình Định;

- Cụm Công nghiệp Nhơn Hoà;

- Điểm Công nghiệp Thanh Liêm;

- Cụm Công nghiệp Gò Đá trắng (giai đoạn 2).

10. Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Bình Định quy định giá đất để tính đơn giá cho thuê đất (không gắn với kết cấu hạ tầng) cho đơn vị kinh doanh kỹ thuật hạ tầng thuê đất tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình.

11. Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá đất để tính giá cho thuê đất (chưa có kết cấu hạ tầng) và tính lệ phí trước bạ đất tại một số cụm công nghiệp và địa điểm để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh:

Huyện Vân Canh:

- Cụm công nghiệp Canh Vinh;

- Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh.

Huyện Tuy Phước:

- Cụm tiểu thủ công nghiệp xã Phước An.

Huyện Hoài Nhơn:

- Địa điểm xây dựng Xí nghiệp sửa chữa, đóng mới tàu thuyền của Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn tại bờ Tây sông Tam Quan, xã Tam Quan,

- Địa điểm Doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân thuê đất khai thác cát xây dựng, đất san lấp mặt bằng tại bờ Bắc sông Lại Giang, thị trấn Bồng Sơn.

Thành phố Quy Nhơn:

- Địa điểm xây dựng Xưởng sản xuất nhựa của Công ty TNHH Hoàng Cường tại phía Tây đường Âu Cơ (đoạn từ ngã tư đi Long Mỹ đến giáp cầu Suối Dứa);

- Địa điểm xây dựng Cửa hàng bán xăng dầu của hộ ông Nguyễn Văn Minh tại thôn Xương Lý, xã Nhơn Lý.

12. Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của UBND tỉnh về ban hành về giá đất thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất phía Bắc đầu cầu Quy Nhơn - Nhơn Hội.

13. Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cho thuê mặt nước, giá đất để tính đơn giá cho thuê đất và tính lệ phí trước bạ đất đối với Khu du lịch Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

14. Quyết định số 22/QD-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính đơn giá cho thuê đất và đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Phú Tài mở rộng về phía núi Hòn Chà, thành phố Quy Nhơn.

15. Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 21/3/2007 của UBND tỉnh ban hành đơn giá đất để tính giá cho thuê đất và lệ phí trước bạ tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh:

Huyện An Nhơn:

-Khu trang trại bò sữa Nhơn Tân của Doanh nghiệp tư nhân Điền Trang tại thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân, An Nhơn;

-Khu trang trại bò sữa Nhơn Tân của Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Định Vân tại thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân, An Nhơn;

Khu kinh tế Nhơn Hội:

-Khu vực khai thác titan của Công ty TNHH Phú Hiệp thuộc tiểu khu 298, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn

16. Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh về đơn giá đất làm cơ sở xác định giá cho thuê đất dự án Công viên Văn hoá nghĩa trang, thành phố Quy Nhơn.

 

